Các hình thức tổ chức dạy học môn toán


CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN
1.
Các loại bài lên lớp

Dựa vào mục đích dạy học, có thể phân bài lên lớp về toán thành một số loại dưới đây.

a)
Bài lên lớp lí thuyết mới

Đây là loại bài nhằm mục đích tổ chức điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức mới. Cấu trúc của loại bài này gồm các bước như sau:

+ Tổ chức lên lớp: nắm số học sinh có mặt, vắng mặt, lí do vắng mặt, ổn định trật tự, chuẩn bị làm việc.

+ Tạo tiền đề xuất phát cho việc nắm tri thức mới: giúp học sinh tái hiện những tri thức cần thiết làm chỗ dựa cho việc nắm tri thức mới thông qua việc kiểm tra miệng, ra bài tập hay đàm thoại giữa thầy, trò hoặc trực tiếp trình bày.


+ Định hướng học sinh vào mục đích và nhiệm vụ của bài học: trên cơ sở những tri thức đã học, bằng nhiều hình thức sinh động, kể cả đưa học sinh vào tình huống có vấn đề, thu hút học sinh vào bài mới một cách tự nhiên.

+ Làm việc với nội dung mới: giáo viên vận dụng các phương pháp, phương tiện dạy học thích hợp để tổ chức, điều khiển học sinh tích cực độc lập nắm bắt tri thức mới.

+ Củng cố bằng đàm thoại, thông qua bài tập hay thầy trình bày trực tiếp..., giáo viên giúp học sinh củng cố những tri thức vừa học, gắn tri thức mới này với tri thức đã có.


+ Tổng kết bài học: giáo viên thông báo ngắn gọn, súc tích những vấn đề vừa học mà học sinh cần khắc sâu, nhận xét tinh thần thái độ học tập của học sinh.


+ Hướng dẫn công việc ở nhà: ra các bài tập và câu hỏi đồng thời hướng dẫn học sinh tự học ở nhà và có thể dặn dò học sinh những chuẩn bị cần thiết cho bài sau (về kiến thức, dụng cụ v.v...)


Ví dụ về bài lên lớp lí thuyết mới như bài “Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác” ở lớp 8.


Với bước tạo tiền đề xuất phát giáo viên có thể ra câu hỏi miệng về định nghĩa hai tam giác đồng dạng
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Bước định hướng cho bài học có thể bắt đầu từ bước trên bằng cách giáo viên chỉ cho học sinh: như vậy hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ nhưng ta chưa biết rõ muốn cho hai tam giác đồng dạng với nhau có bắt buộc phải xem xét tất cả các góc và các cạnh không. Từ cách đặt ra vấn đề đó, giáo viên có thể đưa ra mục đích nghiên cứu các trường hợp đồng dạng của tam giác. Cách đặt vấn đề như vậy cũng đạt được mục đích sư phạm làm cho học sinh phấn chấn hào hứng cùng giáo viên bắt tay vào giải quyết nhiệm vụ của bài học, tức là đạt được mục đích “gợi động cơ” trong học sinh.


Ở bước củng cố, giáo viên lại có thể dẫn dắt học sinh so sánh ba trường hợp đồng dạng của tam giác vừa học với ba trường hợp bằng nhau của tam giác mà học sinh đã biết.


b)
Bài lên lớp luyện tập

Mục đích của loại bài này là tổ chức, điều khiển học sinh vận dụng kiến thức, luyện tập rèn luyện kĩ năng, thông qua các hoạt động chủ yếu là giải bài tập toán. Cấu trúc của loại bài này gồm các bước như sau:

+ Tổ chức lớp.


+ Tạo tiền đề xuất phát: giáo viên gợi lại hoặc qua đàm thoại giúp học sinh tái hiện lại những tri thức, chỉ ra những kĩ năng sẽ cần cho việc vận dụng theo mục đích nhiệm vụ của bài.


+ Định hướng mục đích, nhiệm vụ của bài học cho học sinh.

+ Tổ chức học sinh độc lập giải bài tập trên cơ sở huy động vốn hiểu biết của mình, giáo viên theo dõi, giúp đỡ các em khắc phục những khó khăn nảy sinh và tổ chức cho tập thể học sinh khai thác các bài tập theo định hướng đã được chuẩn bị, dự đoán trước.


+ Tổng kết bài học: giáo viên đánh giá kết quả, nhận xét tinh thần thái độ làm việc cho điểm học sinh (nếu có).

+ Hướng dẫn công việc ở nhà (nếu cần).


c)
Bài ôn tập tổng kết

Loại bài này nhằm mục đích tổ chức điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hoá và khái quát hoá tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn bộ chương trình môn học. Cấu trúc của loại bài này gồm các bước như sau:

+ Tổ chức lớp.

+ Định hướng mục đích, nhiệm vụ của bài học.

+ Tổ chức cho học sinh hệ thống hoá, khái quát hoá trên cơ sở đã chuẩn bị ở nhà và theo sự hướng dẫn của giáo viên. Xây dựng nên những bảng tổng kết, các sơ đồ, biểu đồ...(với những trình hợp vấn đề là phức tạp và khó khăn thì giáo viên có thể thuyết trình là chủ yếu và kết hợp với đàm thoại để xây dựng những bảng, sơ đồ đó).


+ Tổng kết bài học: giáo viên đánh giá kết quả và nhận xét tinh thần thái độ làm việc.

+ Hướng dẫn làm việc ở nhà (nếu cần).


d)
Bài thực hành

Loại bài này nhằm mục đích tổ chức, điều khiển học sinh thực hành rèn luyện một kĩ năng có liên quan đến việc sử dụng công cụ nào đó.

Giờ học này có thể tiến hành trong lớp học (như thực hành sử dụng bảng căn bậc hai ở Đại số lớp 9) hay trên thực địa (như bài thực hành ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn ở Hình học 9). Cấu trúc của loại bài này gồm các bước như sau:


+ Tổ chức lớp.


+ Định hướng mục đích nhiệm vụ bài học, giới thiệu thao tác thực hành cần thực hiện.


+ Giáo viên lầm mẫu và sau đó hướng dẫn một vài trường hợp học sinh thực hiện thường là học sinh khá giỏi.


+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành từng nhóm hay từng cá nhân.


+ Tổng kết bài học: giáo viên đánh giá kết quả, nhận xét tinh thần thái độ học sinh.

Với bài thực hành trên thực địa thì hai bước đầu, tuỳ trường hợp, có thể tiến hành ngay trên thực địa hay trong lớp học trước khi ra thực địa.

Sự phân loại các bài học nêu trên chỉ là tương đối. Trong thực tế dạy học, nhiều bài học không phải chỉ có một mà là vài ba mục đích dạy học. Khi đó ta có kiểu bài hỗn hợp (chẳng hạn bài hỗn hợp lĩnh hội lí thuyết mới - luyện tập kĩ năng kĩ xảo). Các bước trong cấu trúc của một loại bài cũng có thể thay đổi trình tự hay xem kẽ, thâm nhập vào nhau; như trong một bài luyện tập nào đó, bước tạo tiền đề xuất phát có thể xen kẽ trong bước tổ chức học sinh giải bài tập...

2.
Đồ dùng dạy học toán

a)
Khái niệm về đồ dùng dạy học toán

Đồ dùng dạy học toán là những thiết bị, phương tiện chứa đựng các thông tin về bộ môn, được giáo viên và học sinh sử  dụng trong giờ học để góp phần giải quyết nhiệm vụ dạy học (với quan niệm như vậy, nhiều thiết bị như bảng đen, bàn ghế v.v...không phải là đồ dùng dạy học vì không chứa đựng các thông tin về bộ môn).

Đồ dùng dạy học toán bao gồm các đồ dùng trực quan như: các mô hình, hình vẽ, sơ đồ, tranh ảnh...bảng phụ (có viết sẵn) và bao gồm cả một số phương tiện nghe nhìn như: máy chiếu bản trong, đầu và màn hình video, máy chiếu phim v.v...


b)
Những yêu cầu về việc sử dụng đồ dùng dạy học toán

Việc xây dựng và sử dụng các đồ dùng dạy học theo một chủ đề không những cần phải đạt được mục đích dạy học riêng chủ đề đó mà còn phải hướng tới mục đích dạy học, phải góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học nói chung. Có thể chỉ ra các yêu cầu sau đây đối với việc lựa chọn và sử dụng đồ dùng dạy học toán:

+ Thông tin được chứa đựng trong đồ dùng dạy học phải hướng vào mục đích giáo dục toàn diện. Những thông tin này phải đảm bảo tính khoa học, tạo điều kiện hình thành có hiệu quả những tri thức cơ bản. Không những vậy, trong nhiều trường hợp nó còn có mục đích phát triển năng lực nhận thức hay góp phần giáo dục thẩm mĩ v.v...Chẳng hạn khi ôn tập tổng kết chương I “Tứ giác – Đa giác” ở Hình học 8, một bảng phụ với sơ đồ hệ thống các loại tứ giác ngoài tác dụng nhắc lại các loại tứ giác, rõ ràng còn có tác dụng giúp học sinh rèn luyện các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, cụ thể hoá...qua việc nắm được các mối liên hệ giữa các loại tứ giác (thể hiện bằng các mũi tên trên sơ đồ). Học sinh có thể có được những cảm xúc thẩm mĩ tốt bởi cái đẹp hài hoà, cái đơn giản những biểu đạt chính xác của sơ đồ.

+ Đồ dùng dạy học phải kích thích và tạo điều kiện sử dụng những phương pháp dạy học đa dạng và có hiệu quả. Chẳng hạn mô hình một số khối hình không gian khi học mục “Một số hình không gian” trong hình học 9 rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho dạy học bằng phương pháp trực quan kết hợp với các phương pháp khác như thuyết trình, vấn đáp v.v...

+ Đồ dùng dạy học phải đảm bảo sự hợp lí trong sử dụng khai thác và phải đảm bảo yêu cầu vè kinh tế. Chúng phải phù hợp về hình dạng, kích thước, trọng lượng đối với thầy và trò; đơn giản thuận tiện và an toàn khi sử dụng. Chúng cũng phải có giá thành chấp nhận được với điều kiện cụ thể hiện nay của nhà trường, của thầy và trò.

c)
Một số đồ dùng dạy học toán thông dụng

+ Bảng phụ

Bảng phụ là những bảng (giấy hay giấy sơn, gỗ...) với nội dung toán học nào đó được in sẵn hoặc viết hay vẽ trước, để giáo viên hướng dẫn tập thể lớp. Bảng phụ có thể dùng trong những hoàn cảnh sau:


- Hướng dẫn rèn luyện một kĩ năng: như kĩ năng sử dụng bảng khai căn bậc hai khi học bài “Bảng căn bậc hai” trong Đại số 9. Trên bảng phụ sẽ viết trích ra một đoạn nào đó của bảng căn bậc hai (bảng IV sách “Bảng số với bốn chữ số thập phân” của Brađixơ).


- Tổng kết một hệ thống kiến thức: như bảng tổng kết về các loại tứ giác nêu ở trên, hay bảng tóm tắt về nghiệm của phương trình bậc hai ứng với các trường hợp 
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 khi học bài “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai” trong Đại số 9.

- Thể hiện nhiều trạng thái khác của một sự kiện hay nhiều bước của một quá trình: chẳng hạn trên bảng phụ vẽ tam giác cân với một số vị trí khác nhau của đáy (nằm ngang, thẳng đứng, nằm xiên...); hay trên bảng phụ vẽ các hình vẽ mô tả các bước của quá trình vẽ đường thẳng đi qua điểm A cho trước và song song với đường thẳng xx’ cho trước (khi học các bài “Tam giác cân”, “Định lí về hai đường thẳng song song” trong Hình học 7).

- Đưa ra một số bài tập thích hợp cùng lúc. Chẳng hạn sau khi học về biểu thức nguyên, biểu thức phân ở Đại số 7 có thể đưa ra bảng phụ ghi sẵn một số biểu thức được đánh số 1, 2, 3...với câu hỏi “Đâu là biểu thức nguyên, đâu là biểu thức phân ?” để học sinh quan sát và trả lời miệng.

+ Các mô hình toán

Các mô hình toán thường là các mô hình hình học, nhất là hình học không gian. Chúng có tác dụng tốt trong việc hình thành các biểu tượng đúng đắn về các hình, giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng không gian, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh nắm vững chắc hơn các kiến thức. Các mô hình toán nếu đưa ra trước khi trình bày khái niệm, sự kiện sẽ giúp học sinh có hình ảnh cảm tính ban đầu, giúp tiếp thu tốt hơn các khái niệm, sự kiện này. Nếu các mô hình được đưa ra sau khi giới thiệu khái niệm, sự kiện bằng lời hay bằng văn tự thì sẽ có tác dụng minh hoạ cho khái niệm, sự kiện trừu tượng đó. Có thể ví dụ về các mô hình toán như mô hình thể hiện quỹ tích cung chứa góc (gồm một góc tạo bởi dây thép, 
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, hai cạnh của góc luồn qua hai đinh khuy, hai đinh khuy này được vít vào hai điểm A, B cố định trên bảng gỗ. Khi cho hai cạnh của góc trượt trong hai đinh khuy, đỉnh A sẽ vạch nên một cung chứa góc 
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 dựng trên đoạn AB) hay mô hình một số khối hình học không gian (đa diện, lăng trụ v.v...).

+ Máy chiếu bản trong


Máy chiếu bản trong (như máy Projector 3M999) không cần phòng tối, có thể sử dụng thuận lợi ngay trong lớp học; chiếu hình vẽ hay lời ghi sẵn trên bản trong lên một màn ảnh hay trực tiếp lên tường vôi trắng.


Nhiều khi sử dụng máy chiếu bản trong tương tự như sử dụng bảng phụ. Tuy nhiên nó có ưu điểm là khi cần xuất hiện hoặc cần chấm dứt hình ảnh chỉ cần bấm công tắc điện là xong, trong khi dùng bảng phụ thì cần phải thao tác lâu hơn. Mặt khác, máy chiếu còn mang tính linh hoạt cao hơn trong sử dụng, chẳng hạn: với một bản trong vẽ một hình hộp có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau (vì có thể đặt được cả hai mặt và chuyển vị trí bằng cách quay đi một góc 900), điều đó góp phần tăng cường khả năng rèn luyện trí tưởng tượng không gian.


+ Phòng học bộ môn toán

Phòng học bộ môn toán là nơi diễn ra quá trình dạy học một môn nhất định. Phòng học bộ môn phải có cơ cấu đáp ứng được những đặc điểm riêng cho hoạt động dạy học môn học đó. Phòng học bộ môn toán thường có các thiết bị sau:


- Các thiết bị chung như: bàn ghế của giáo viên và học sinh, bảng đen, bảng phụ, các thiết bị bảo quản như tủ, giá, hòm v.v...


- Các thiết bị để vẽ, viết cho giáo viên như: compa, thước kẻ, thước đo độ cỡ lớn.


- Các thiết bị nghe nhìn như: máy chiếu bản trong, đầu video...


- Ảnh chân dung một số nhà toán học treo trên tường.


Phòng học bộ môn có tác dụng lớn đến việc tổ chức quá trình dạy học. Với giáo viên, nó có tác dụng kích thích không ngừng cải tiến và sử dụng phương tiện kĩ thuật, các phương pháp giảng dạy tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao tay nghề, đồng thời cũng khơi dậy bồi dưỡng cho giáo viên phong cách sư phạm mẫu mực. Đối với học sinh phòng bộ môn góp phần phát triển nhiều loại hình hoạt động học tập của học sinh trong giờ học. Mặt khác, việc học tập tại phòng bộ môn còn có tác dụng bồi dưỡng cho các em xúc cảm, tình cảm tốt đối với bộ môn.
3.
Bồi dưỡng học sinh kém toán

a)
Một số đặc điểm thể hiện ở học sinh kém toán

Học sinh kém toán là những học sinh có kết quả học toán thường xuyên ở mức độ thấp, thường xuyên dưới trung bình. Sự yếu kém có những biểu hiện nhiều hình nhiều vẻ nhưng nhìn chung số học sinh kém toán thường có những đặc điểm sau:

+ Nhiều “lỗ hỏng” về kiến thức, kĩ năng. Có học sinh lớp 9 khi gặp bài toán hình học liên quan đến khái niệm trọng tâm hay trực tâm tam giác thì lại lúng túng không còn nhớ “trọng tâm”, “trực tâm” là gì hay lầm lẫn “trực tâm” là “giao điểm ba đường trung trực của tam giác” (!). Cũng có những học sinh ở cuối bậc trung học phổ thông nhưng một số kĩ năng tính toán như thực hiện dãy tính với các dấu ngoặc hay cộng các phân số vẫn lúng túng và nhầm lẫn.


+ Tiếp thu chậm, nắm kiến thức hời hợt và không vận dụng được kiến thức vào bài tập. Học sinh có khi bị buộc chặt vào lời giảng của giáo viên, vào dạng phát biểu của sách giáo khoa; thay cho việc tiếp thu nội dung bằng việc nắm một cách hình thức các kiến thức. Chẳng hạn có em phát biểu được hằng đẳng thức 
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 nhưng lại lúng túng không biết áp dụng khi tính 
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+ Thực hành, tính toán kém hay sai sót nhầm lẫn.


+ Diễn đạt thiếu mạch lạc, lập luận thiếu căn cứ, sử dụng các kí hiệu thuật ngữ toán học không chuẩn xác. Nhiều học sinh không viết được giả thiết kết luận hay không vẽ được hình ngay cả với một bài toán hình học đơn giản; thậm chí có em lúng túng ngay cả khi cần đặt tên cho các điểm, các đường của hình vẽ đã có.


+ Thái độ học tập, phương pháp học tập môn toán thường chưa tốt. Các em thường cố gắng không liên tục, có lúc thờ ơ với học tập và thường thiếu tự tin. Có em ngay cả khi làm đúng bài tập, giáo viên hỏi lại cũng ngập ngừng không tin là mình làm đúng. Thái độ học tập trong lớp của các em thường là thụ động. Khi học ở nhà các em cũng thường không có quy trình đúng, có khi chưa nắm được lí thuyết đã lao vào làm bài tập, làm không được lại nản quay lại học lí thuyết một cách hình thức, học vẹt...


b)
Những phương hướng của nội dung bồi dưỡng học sinh kém toán

Nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên, một học sinh kém toán dễ rơi vào vòng luẩn quẩn; học kem vì có “lỗ hỏng” về kiến thức, vì không biết vận dụng kiến thức hay không có thái độ phương pháp học tập đúng và ngược lại, những điều đó khi không được khắc phục được lại làm cho tình hình học kém trở nên trầm trọng hơn.

Trong tiết học đồng loạt, bằng những biện pháp phân hoá nội tại thích hợp, giáo viên đã có thể tác động tới từng loại đối tượng học sinh trong đó có diện học sinh yếu kém. Tuy nhiên, bên cạnh điều đó giáo viên cần có sự giúp đỡ cụ thể riêng nhóm học sinh yếu kém toán. Mục đích giúp đỡ riêng là làm cho diện này theo kịp yêu cầu chung của những tiết học trên lớp và có thể hoà vào việc dạy học đồng loạt tốt hơn. Những giúp đỡ riêng đó có thể là ngoài giờ chính khoá cũng có khi là những nhắc nhở ngay khi đang trong giờ học chính khoá.

Nội dung giúp đỡ nhóm học sinh kém toán có thể nhằm vào những phương hướng sau:


+ Tạo tiền đề xuất phát

Việc học tập có kết quả trong một tiết học thường đòi hỏi những tiền đề nhất định về kiến thức, kĩ năng của học sinh. Giáo viên cần cho tái hiện lại những kiến thức kĩ năng đó. Với học sinh khá giỏi, những kiến thức kĩ năng có khi chỉ cần tái hiện một cách ẩn tàng ở những lúc thích hợp, trong mối liên quan với từng nội dung mới nhưng với học sinh yếu kém nên tách thành một khâu riêng, tái hiện một cách tường minh. Chẳng hạn trước khi học về cộng các phân số giáo viên có thể nhắc rõ em nào chưa thạo quy đồng mẫu số các phân số cần xem lại, hay trước khi học về phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, giáo viên có thể yêu cầu rõ các em phải ôn lại các hằng đẳng thức đáng nhớ.


+ Lấp “lỗ hỏng” kiến thức, kĩ năng


Trong quá trình dạy học trên lớp, giáo viên quan tâm phát hiện những “lỗ hỏng” kiến thức, kĩ năng. Có những “lỗ hỏng” có thể khắc phục được ngay nhưng có thể có những “lỗ hỏng”, dù là điển hình với học sinh yếu kém, nhưng trên lớp chưa đủ thời gian khắc phục và thầy giáo phải có kế hoạch tiếp tục giải quyết. Chẳng hạn như việc chưa nắm được thế nào là trọng tâm, trực tâm trong tam giác khi đang giải bài tập thì có thể khắc phục ngay nhưng khi đang học về rút gọn phân thức mà phát hiện các em yếu kém còn quên nhiều hằng đẳng thức đáng nhớ thì phải lưu ý khắc phục dần.

+ Luyện tập vừa sức học sinh


Đối với học sinh yếu kém, giáo viên nên coi trọng tính vững chắc của kiến thức kĩ năng hơn là chạy theo mục tiêu đề cao, mở rộng kiến thức. Khi làm việc riêng với học sinh yếu kém, nên để các em tăng cường luyện tập các bài toán vừa sức mình. Về phần mình, giáo viên có thể lưu ý một số điều sau:

- Gia tăng số lượng bài tập cùng thể loại và mức độ (chẳng hạn thầy giáo có thể ra cho học sinh nhiều bài tập giải phương trình bậc hai với hệ số bằng số mà không sợ “nhàm” như trường hợp học sinh khá giỏi).
- Sử dụng những mạch bài tập phân bậc mịn hơn, chi tiết hơn. Ví dụ học về phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0. Khi phương trình hệ số bằng số, với học sinh khá giỏi có thể chỉ đưa một vài ví dụ nhưng với học sinh kém nên chia chi tiết hơn, chẳng hạn như đưa đầy đủ hơn đối với tất cả các trường hợp về dấu của a, b.


+ Giúp đỡ học sinh về thái độ học tập va phương pháp học tập.


Giáo viên cần kiên trì động viên học sinh, giúp các em từng bước có niềm tin vào mình, từ đó mà có thái độ học tập đúng hơn. Về phương pháp học tập, cần bồi dưỡng cho các em ngay cả những hiểu biết sơ đẳng về cách thức học tập toán như: nắm được lí thuyết rồi mới làm bài tập, đọc kĩ đầu bài, vẽ hình sáng sủa, viết nháp rõ ràng v.v...


+ Về mặt tổ chức.

Giúp đỡ học sinh kém ngoài giờ, kinh nghiệm cho thấy “cá nhân hoá” triệt để càng tốt. Giáo viên làm việc với từng nhóm nhỏ độ 3-4 học sinh thì hiệu quả cao hơn là làm việc với số học sinh đông hơn. Nếu số học sinh cần giúp đỡ quá đông thì có thể phân công những em học sinh khá trong lớp chịu trách nhiệt giúp đỡ một số học sinh yếu nhưng thầy giáo vẫn còn quan tâm đến những học sinh này.

4.
Phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán

a)
Tổ chức bồi dưỡng riêng cho học sinh có năng khiếu toán

Nhóm học sinh giỏi toán gồm những học sinh cùng một lớp hay một khối lớp trong một trường, có khả năng về toán và tự nguyện xin bồi dưỡng nâng cao về môn này. Nội dung bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi toán có thể bao gồm các hoạt động chính sau:


- Nghe thuyết trình những kiến thức toán học bổ sung cho nội khoá. Những kiến thức bổ sung thường là một số yếu tố của toán học hiện đại, của lịch sử toán, của ứng dụng toán học. Ví dụ như: Pitago và trường phái Pitago – sau khi học về định lí Pitago – hay vấn đề đi tìm công thức nghiệm các phương trình bậc cao trong lịch sử toán sau khi học về công thức nghiệm phương trình bậc hai v.v...

- Giải các bài tập đề cao.


- Học chuyên đề. Nội dung chuyên đề là những vấn đề tương đối lớn và nâng cao tầm hiểu biết cho học sinh, chẳng hạn phương pháp tiên đề và hình học Lôbasepski hay một số vấn đề về số nguyên tố v.v...


- Làm nòng cốt cho những sinh hoạt ngoại khoá về toán như: viết báo toán, giải bài trên báo “Toán học và tuổi trẻ”, làm đồ dùng dạy học toán, tổ chức báo cáo kinh nghiệm học tập toán v.v...

b)
Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán trong dạy học đồng loạt

Trong dạy học đông loạt ở các lớp đại trà, giáo viên vẫn có thể bằng những biện pháp sư phạm của mình, góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Có thể đưa ra một số biện pháp dưới đây.

+ Bồi dưỡng cho học sinh, nhất là học sinh giỏi toán, lòng ham thích hứng thú say mê học tập môn toán. Giáo viên thực hiện điều đó qua sự tận tâm và chất lượng bài giảng của mình; Qua những câu chuyện ngắn nhưng bổ ích về toán học, về tiểu sử các nhà toán học; về thành tích đáng tự hào của đội ngữ các nhà toán học, đội ngữ học sinh giỏi toán của nước nhà. Lời khen ngợi, biểu dương đúng mức khi học sinh hoàn thành lời giải hay lời động viên, khuyến khích khi các em chưa giải được một bài toán khó nào đấy, đều có tác dụng tốt về điều này.

+ Các em học sinh giỏi toán thường có xu hướng thích giải nhiều bài toán, thích giải các bài toán khó, các bài toán đòi hỏi sáng tạo. Trong các bài tập ra về nhà giáo viên cho thêm một số bài toán như vậy, với yêu cầu không bắt buộc. Ở một số bài toán nào đó cũng có thể khuyến khích học sinh giải bằng nhiều cách.

+ Nhiều học sinh giỏi toán có thói quen coi nhẹ các bài toán thông thường trong sách giáo khoa, coi nhẹ học lí thuyết. Do đó một số em không nắm chắc kiến thức cơ bản hoặc không có kĩ năng thành thạo về tính toán, về vẽ hình...Để khắc phục điều đó, một mặt giáo viên yêu cầu học sinh phải nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, làm đầy đủ các bài tập đã quy định trước khi nói đến việc làm thêm các bài toán khác. Mặt khác, trong giảng dạy, giáo viên cần suy nghĩ tìm tòi để đề ra cho học sinh những câu hỏi đào sâu những vấn đề lí thuyết (thí dụ, tìm nhiều cách chứng minh cho định lí) hay khai thác những khía cạnh khác nhau từ một bài toán đơn giản.

Ta có thể đưa ra một số ví dụ theo hướng như vậy:


Ở lớp 8, khi học về Hệ thức lượng trong tam giác vuông, có định lí 6: “Trong tam giác vuông, nghịch đảo bình phương độ dài đường cao bằng tổng các nghịch đảo bình phương độ dài hai cạnh góc vuông” (Nguyễn Văn Bàng – 1995 – trang 80). Ngoài cách chứng minh trong sách giáo khoa, có thể hướng dẫn học sinh một cách chứng minh khác xuất phát từ định lí Pitago như sau: Ta có a2 = b2 + c2. Thay 
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Ở lớp 7 có thể đưa ra bài tập sau:


“Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy M, N sao cho BM = AN. Chứng minh trung trực của MN đi qua điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác”.


Đây là bài toán bình thường. (Giải bằng cách xét hai tam giác OMB và ONA có BM = AN; OB = OA; 
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 nên bằng nhau, từ đó có OM = ON).


Tuy nhiên có thể phát biểu bài toán trên thành các bài toán sau: “Cho góc 
[image: image12.wmf]·

xAy

, điểm B cố định thuộc Ox. Hai điểm M, N lần lượt di chuyển trên các tia BA và Ay sao cho BM = AN. Chứng minh trung trực MN luôn đi qua một điểm cố định”.

“Cho hai tia Ax và By. Hai điểm M, N di chuyển lần lượt trên hai tia đó sao cho AN = BM. Chứng minh rằng trung trực MN luôn đi qua một điểm cố định”. Rõ ràng hai bài toán này là các bài toán tương đối khó và khá hấp dẫn với các em học sinh mà lời giải của chúng có thể tìm được từ khai thác lời giải của bài toán ban đầu.


+ Có thể phân công các em học sinh giỏi toán kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu kém về toán. Nhiều khi qua công việc giúp đỡ bạn mà chính các em học sinh giỏi lại có dịp củng cố, đào sâu kiến thức của bản thân mình.
5.
Đánh giá kết quả học toán

a)
Vai trò của kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học toán. Có thể đưa ra một số nhận định như sau về vai trò của kiểm tra, đánh giá:

+ Kiểm tra đánh giá đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn, giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học sinh kịp thời điều chỉnh việc học của mình, hướng vào mục tiêu đào tạo.

+ Việc kiểm tra còn nhằm góp phần củng cố, đào sâu, hệ thống hoá kiến thức của học sinh.

+ Việc kiểm tra còn có tác dụng giáo dục: giáo dục học sinh tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, thói quen đào sâu suy nghĩ cũng như thái độ làm việc trung thực, khẩn trương.


b)
Các hình thức kiểm tra, đánh giá

+ Kiểm tra miệng

Kiểm tra miệng là một phương pháp được sử dụng phổ biến, không chỉ là kiểm tra miệng vào đầu giờ học mà còn có thể xen lẫn cả trong những thời điểm khác.


Khi chuẩn bị câu hỏi kiểm tra miệng, cần xác định rõ nội dung câu hỏi, dự định yêu cầu mức độ và đối tượng học sinh được hỏi. Về nội dung các câu hỏi, nói chung nên hạn chế những câu hỏi chỉ đòi hỏi học sinh học thuộc lòng các câu chữ đã có trong sách.

Khi thực hiện kiểm tra miệng, cần chú ý thu hút cả lớp tham gia vào việc kiểm tra, tránh tình trạng chỉ có giáo viên và học sinh được kiểm tra làm việc riêng với nhau. Phải yêu cầu tất cả học sinh lắng nghe câu trả lời của bạn để có thể nhận xét, bổ sung khi giáo viên yêu cầu. Giáo viên theo dõi câu trả lời của học sinh trong khi vẫn bao quát chung cả lớp và cần có thái độ đúng mực khi học sinh trả lời sai, không đầy đủ, dài dòng...

+ Kiểm tra viết

Phương pháp kiểm tra viết có ưu điểm là giúp kiểm tra được cùng một lúc nhiều học sinh, giúp học sinh rèn luyện được năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ viết. Nội dung kiểm tra viết có thể bao quát từ một vấn đề nhỏ đến một vấn đề lớn có tính chất tổng hợp. Tuy nhiên kiểm tra viết cũng có nhược điểm là nhiều khi phản ánh chưa đúng thực chất trình độ của học sinh (như do quay cóp hay do gặp đề thi “trúng tủ” mà những điều này có thể tránh hay khắc phục bổ sung khi kiểm tra miệng).

Có thể kiểm tra viết ngắn trong vòng 10 – 15 phút nhằm kiểm tra một vấn đề nhỏ không báo trước cho học sinh. Cũng có thể kiểm tra viết trong 1 – 2 tiết học có báo trước khi kết thúc chương kết thúc học kì hay kết thúc năm học.

Đề bài kiểm tra viết phải phù hợp với yêu cầu của chương trình, có mức độ tối thiểu cho tất cả học sinh đồng thời có bài, có câu hỏi để đánh giá được học sinh khá giỏi. Một số giáo viên có kinh nghiệm đã phân chia. Các kiến thức, kĩ năng trong chương trình thành các “vòng kiến thức” vòng một: Những kiến thức nhất thiết phải biết; vòng hai: những kiến thức cần thiết và vòng ba: những kiến thức nên biết. Sự phân chia đó là căn cứ để lựa chọn xây dựng đề kiểm tra hay phân chia điểm cho các nội dung kiểm tra; nhất là với các đề kiểm tra chung cho nhiều lớp của cùng một khối do nhiều giáo viên khác nhau dạy.

+ Kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh.


Việc kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh trong vở bài tập có tác dụng nhắc nhở, đôn đốc học sinh làm bài tập ở nhà cũng như kiểm tra kết quả hoàn thành của học sinh. Cần chú ý có biện pháp để khắc phục tình trạng một số học sinh không tự mình làm bài tập ở nhà mà sao chép lại lời giải của nhau hoặc chép trong các sách giải bài tập.

Việc kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh có thể kết hợp vào trong phần hoạt động “truy bài” của tổ, lớp vào đầu giờ học, do các em học sinh tự làm. Với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên về cách làm, về báo cáo kết quả kiểm tra.

+ Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trên thực tế. Chủ yếu là qua điểm số của các bài kiểm tra. Giáo viên cần có thái độ khách quan và tinh thần trách nhiệm cao trong việc cho điểm học sinh, hết sức tránh để học sinh cho là giáo viên thiên vị em này hay em khác, dễ dãi với nhóm này, khắt khe với nhóm khác (như dễ dãi với các học sinh đã là học sinh giỏi v.v...). Thái độ quá dễ dãi trong việc cho điểm sẽ dẫn đến chỗ học sinh lơ là học tập nhưng thái độ quá khắt khe trong việc cho điểm cũng dẫn đến chỗ nhiều học sinh chán nản, xa  cách với giáo viên.

Tuy vậy, điểm số không phải là kết quả cuối cùng của kiểm tra. Một mặt phải phân tích kết quả cho học sinh thấy chỗ mạnh và chỗ yếu của mình, chỗ nào đã nắm vững, chỗ nào còn lỗ hỏng hoặc sai sót và nếu có thể thì vạch rõ nguyên nhân sai lầm để học sinh có thể khắc phục. Mặt khác, bên cạnh điểm số, giáo viên còn phải sử dụng cả những biện pháp đánh giá khác như bằng lời khen, biểu dương đúng lúc. Có thể có hai học sinh cùng điểm số nhưng lại được thầy đánh giá khác nhau với những lời nhận xét khác nhau.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Xây dựng các bước lên lớp cho các bài sau:

- Bài luyện tập sau bài: “Quy đồng mẫu số nhiều phân số” ở lớp 6.


- Bài ôn tập “Chương I: Phân số” ở lớp 6.


- Bài thực hành “Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác” ở lớp 8.

2.
Cho ví dụ về sử dụng bảng phụ để đưa ra các bài tập miệng khi củng cố.

3.
Tự làm một đồ dùng dạy học toán.

4.
Nêu ví dụ về mạch bài tập phân bậc mịn để bồi dưỡng học sinh kém sau khi học bài “Phương trình chứa ẩn ở mẫu” ở lớp 8. Với học sinh trung bình có thể ghép một số bậc đã phân như thế nào ?
5.
Nêu thêm một số hoạt động cụ thể có thể tiến hành với nhóm học sinh giỏi toán.

6.
Nêu ví dụ về một số chuyên đề có thể bồi dưỡng cho nhóm học sinh giỏi toán.

7.
Nêu ví dụ về một số hoạt động ngoại khoá về toán có thể tiến hành cho học sinh trung học cơ sở.
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